Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Dự toán: Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Gói thầu: 01.MS: Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn
Địa chỉ Chủ đầu tư: Xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Thời gian thực hiện gói thầu: 25 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói
Quy mô dự toán: 

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	
	
	
	
	

	I
	Chi phí thiết bị
	 
	 
	

	1
	Bộ thu thông minh công nghệ IP (dùng Sim 3G/4G/Lan).
	Chiếc
	27
	

	2
	Sim 4G /1 năm
	Chiếc
	27
	

	3
	Loa nén phát thanh 30 W
	Chiếc
	108
	

	4
	Cột thép mạ kẽm D75,6 x 3,0
	Chiếc
	27
	

	5
	Dây điện 2x1,5
	Mét
	300
	

	6
	Hộp bảo quản cụm thu
	Chiếc
	27
	

	7
	Ống tròn cứng 
	Mét
	300
	

	8
	Bộ số hóa tín hiệu audio 
	Bộ
	1
	

	9
	Máy tính xách tay dùng để vận hành hệ thống
	Bộ
	1
	

	10
	Loa kiểm âm kỹ thuật số
	Chiếc
	1
	

	11
	Micro chất lượng cao dùng thu âm chương trình phát thanh.
	Bộ
	1
	

	II
	Chi phí lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn
	 
	 
	

	1
	Chi phí vận chuyển, lắp đặt 
	Cụm
	27
	

	2
	 Chi phí Setup, đào tạo, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng, Hỗ trợ các video hướng dẫn Miễn phí.
	 
	1
	

	3
	Lắp đặt công tơ điện 
	Cái
	4
	


1.2 Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa đảm bảo đúng quy cách, thông số kỹ thuật, mẫu mã được duyệt, chất lượng mới 100%, Sản xuất năm 2025.
- Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư Chứng nhận CO, CQ đối với hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu.
[bookmark: _Hlk214999038]- Đối với các tài liệu trong E-HSDT được lập bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhà thầu phải nộp kèm bản dịch tiếng Việt do tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch thuật theo quy định của pháp luật thực hiện hoặc là bản dịch thuật được chứng thực bởi cơ quan công chứng (hay được gọi tắt là dịch thuật công chứng). Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung (nếu cần thiết)
- Giá của gói thầu đã bao gồm các loại thuế, chi phí lắp đặt, vận chuyển, chuyển giao công nghệ, Phần mềm và các chi phí liên quan khác.
- Chất lượng: Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tại 1.2.b chương này 
- Đối với phần mềm yêu cầu: 
+ Phần mềm có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu bản quyền phần mềm do cơ quan chức năng cấp; có giấy xác nhận kết quả kiểm tra, đánh giá chức năng an toàn thông tin, chứng nhận phần mềm truyền thông cơ sở đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin theo quy định tại Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Nhà thầu phải có cam kết Phần mềm không mất phí, hàng năm được duy trì, cập nhật và nâng cấp trọn đời theo vòng đời sản phẩm.
- Đối với Bộ thu thông minh công nghệ IP:
+ Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận hợp quy do cơ quan chức năng cấp.
+ Nhà thầu phải cam kết sẽ tiến hành thử nghiệm về độ bền trong điều kiện sương muối, khả năng chống nước và sự phù hợp với các dải nhiệt độ làm việc sau khi bàn giao, lắp đặt và đưa hàng hóa vào sử dụng
- Thời gian bảo hành: 12 tháng
	b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
	Bảng số 2: Thông số kỹ thuật yêu cầu
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật

	1
	Bộ thu thông minh công nghệ IP (dùng Sim 3G/4G/Lan).

	· Đặc điểm:
· Thiết bị truyền thanh kỹ thuật số (phần cứng).
· Bản quyền phần mềm trên thiết bị.
· Dịch vụ vận hành kỹ thuật  cloud.
· Vi xử lý: CPU ARM: 4 x 18 GHz.
· RAM: DDRam 2 GB.
· Bộ nhớ trong: 16 GB.
· Kết nối mạng di động: Dùng modul chuẩn PCIe LTE - CAT4.
· Kết nối mạng có dây: RJ45 10/100-Mbps.
· Cổng ra âm thanh: Cổng ra tiếng R/L (Stereo).
· Vỏ thiết bị: IP66, IP67, IP68.

	2
	Sim 4G / 1 năm

	· Hãng sản xuất: Viettel/Vina/Mobi.
· Đặc điểm:
· Thuê bao phí Dịch vụ mạng 01 năm.
· Dung lượng data: 500 GB/tháng (hết tốc độ cao dừng truy cập).
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	Loa nén phát thanh 30 W.

	· Đặc điểm
· Công suất: 30 W.
· Trở kháng: 16 Ω.
· Cường độ âm: 110 dB (1 W, 1 m).
· Đáp tuyến tần số: 200 Hz - 6 kHz.
· Tiêu chuẩn chống bụi/nước: IP65.
· Cực dây: Hot màu đen, Com màu trắng.
· Nhiệt độ hoạt động: -20 ℃ tới +60 ℃ (không ngưng tụ).
· Vật liệu:
· Vành loa: Nhôm, màu trắng nhạt, sơn tĩnh điện.
· Tâm loa: Nhựa ABS, màu trắng nhạt.
· Viền gắn khung: Nhôm, màu xám, sơn tĩnh điện.
· Khung và ốc vít: Thép, màu xám, sơn tĩnh điện.
· Vỏ mặt sau: Nhựa ABS, màu xám.
· Kích thước: (φ500 × 463) mm.
· Khối lượng: 4,1 kg.

	4
	Cột thép mạ kẽm D75,6 x 3,0.

	· Đặc điểm:
· Chất liệu: Thép mạ kẽm.
· Quy cách: (D75,6 x 3,0 x 6.000) mm.

	5
	Dây điện 2 x 1,5

	· Đặc điểm:
· Chất liệu: Cu/PVC/PVC
· Tiết diện: (2 x 1,5) mm2.
· Điện áp: 300/500V

	6
	Hộp bảo quản cụm thu 
	· Đặc điểm:
· Chất liệu: nhựa ABS
· Kích thước: (630 x 830 x 285) mm
· Tính năng bảo vệ khỏi bụi và nước
· Tiêu chuẩn chống nước: IP66

	7
	Ống tròn cứng 
	· Đặc điểm:
· Vật liệu: Nhựa PVC tự chống cháy.
· Tính năng co giãn và chịu lực uốn tốt.
· Đường kính ngoài: 20 mm.
· Chiều dài: 2.92 m.
· Màu sắc: Trắng.

	8
	Bộ số hóa tín hiệu audio

	· Đặc điểm:
· Tính năng cơ bản bộ số hóa phát thanh:
· Số hóa âm thanh/hình ảnh thành luồng IP sử dụng giao thức truyền phát HLS, TS, RTSP và đẩy luồng qua địa chỉ IP cố định do nhà cung cấp dịch vụ internet cung cấp.
· Số hóa âm thanh/hình ảnh thành luồng IP sử dụng giao thức truyền phát RTMP đẩy luồng qua máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến.
· Thay đổi được tốc độ truyền cho phù hợp với các đường truyền tương ứng hiện có.
· Ghi lại chương trình đã số hóa theo thời gian thực.
· Kết nối với mạng có dây qua LAN, mạng không dây qua Wifi.
· Kết nối mạng 4G thông qua SIM 4G (option đặt thêm).
· Tích hợp thu sóng FM tần số 88-108 MHz, phát nhạc từ thẻ nhớ TF, Bluetooth, USB.
· Tích hợp đường âm thanh Line IN để phát các âm thanh từ các thiết bị khác qua.
· Tích hợp giắc cắm micro để có thể thông báo trực tiếp vào hệ thống.
· Có 2 dãy đèn led để báo mức tín hiệu audio phát ra.
· Có loa kiểm tra âm thanh, có thể chỉnh to nhỏ bằng núm vặn.
· Có volume chỉnh riêng cho từng đường tiếng như LINE, MIC, FM/TF/USB/BT.
· Có đường Line Out âm thanh để dùng kết nối tới thiết bị phát khác hoặc thu âm vào máy tính rất tiện lợi.
· Vỏ bằng nhôm đúc bền, đẹp.
· Thông số kỹ thuật bộ số hóa phát thanh:
· Vi xử lý: ARM 1.000 MHz.
· Cổng mạng: RJ45 10M/100M (tự thích ứng Internet).
· Kết nối mạng di động - SIM 4G (option):
· Dùng modul chuẩn PCIe LTE - CAT4.
· Khe cắm SIM: Có.
· Anten thu sóng di động: 2G/3G/4G. Dùng được các nhà mạng tại Việt Nam: Vinaphone, Mobilephone, Viettel, …
· Kết nối Wifi:
· Sử dụng IC REALTEK RTLS188FTV.
· Chuẩn kết nối: Tiêu chuẩn IEEE 802.11b/g/n hoặc tương đương
· Tần số hoạt động: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz.
· Anten thu sóng: Độ tăng ích 5 dB.
· Cổng ra âm thanh: Cổng ra tiếng R/L (Stereo), trở kháng 600 Ohm.
· Đáp tuyến: 20 Hz đến 15 kHz.
· Mức ra: 1 Vpp.
· THD < 1% (max).
· Cổng vào HDMI:
· Tương thích: HDMI 1.4b, HDMI 1.4b 3D, HDCP 1.4.
· Hỗ trợ tốc độ liên kết truyền: 3,0 Gbps cho 4K và 2K hoặc 1080p@120 Hz.
· Đầu vào âm thanh tương tự:
· 01 đầu vào âm thanh tương tự giắc 3,5 mm.
· Tần số âm thanh: 30 Hz ÷ 20 kHz.
· Mức âm thanh đầu vào: 1 Vpp.
· Đầu vào âm thanh MIC:
· Độ nhạy đầu vào: 130 dB.
· Jack XLR.
· Phím mặc định nhà máy/ghi chương trình phát:
· 01 nút nhấn cho chế độ mặc định nhà máy hoặc ghi chương trình phát (nhấn 1 giây để ghi hoặc dừng ghi, nhấn giữ 5 giây để mặc định thiết bị về mặc định thiết bị khi xuất xưởng).
· Khe cắm thẻ nhớ microSD:
· 01 khe cắm thẻ nhớ Micro SD (hỗ trợ tối đa thẻ nhớ 128 GB).
· Mã hóa hình ảnh:
· Mã hóa hình ảnh: H.265/H.264.
· Mã hóa âm thanh:
· Mã hóa âm thanh: AAC/G.711A/G.711U.
· Lấy mẫu: 32K/48K/64K/128K hoặc 8.000 Hz (NVR).
· Luồng mã hóa:
· Luồng TS (luồng chính) và luồng TS (luồng phụ) đẩy qua HTTP.
· Luồng HLS (luồng chính) và luồng HLS (luồng phụ) đẩy qua HTTP.
· Luồng RTSP (luồng chính) và luồng RTSP (luồng phụ) đẩy qua HTTP.
· Các giao thức:
· TCP/IP; DHCP; DNS; DDNS; TS; HLS; HTTP; RTP; RTSP; RTMP; SRT; TS.
· Nguồn cung cấp: 220 Vac.
· Dải nhiệt độ làm việc: -10 ℃ ~ +55 ℃.
· Độ ẩm hoạt động: ≤ 95% (không tụ nước).
· Công suất tiêu thụ: ≤ 4 W.
· Kích thước sản phẩm và trọng lượng:
· Kích thước: (320 x 300 x 70) mm.
· Trọng lượng: 2,0 kg.
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	Máy tính xách tay dùng để vận hành hệ thống.

	· Đặc điểm:
· CPU: Intel Core i7-1355U (up to 5,0 GHz, 12 MB) hoặc tương đương:
· Số lõi:	10
· Số P-core: 2
· Số E-core: 8
· Tổng số luồng: 12
· Tần số turbo tối đa: 5 GHz
· Tần số Turbo tối đa của P-core: 5 GHz
· Tần số Turbo tối đa của E-core: 3.7 GHz
· Bộ nhớ đệm: 12 MB 
· Công suất Cơ bản của Bộ xử lý: 15 W
· Công suất Turbo Tối đa: 55 W
· Công suất Được đảm bảo Tối thiểu:12 W
· RAM: 16 GB DDR4-3200MHz (2 x 8 GB) (2 khe)
· Ổ cứng: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD.
· VGA: Intel Iris Xe Graphics có điều kiện khi sử dụng Dual RAM hoặc tương đương:
· Đơn vị xử lý đồ họa (EUs): 80 đến 96 đơn vị
· Tốc độ xung nhịp: 300 MHz đến 1350 MHz, hỗ trợ Turbo Boost
· Độ phân giải tối đa:	7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, eDP)
· Hỗ trợ đa màn hình:	Có, kết nối nhiều màn hình cùng lúc
· Khả năng xử lý video:H.265/HEVC, H.264, VP9, hỗ trợ HDR, Dolby Vision
· Công suất tiêu thụ điện: Thấp, kéo dài thời lượng pin cho các thiết bị di động
· Màn hình: 15,6 inch FHD (1.920 x 1.080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
· Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion.
· Cân nặng: 1,59 kg.
· Màu sắc: Natural silver (Màu bạc)
· OS: Windows 11 Home 64 hoặc tương đương:
· Bộ xử lý (CPU): Tốc độ 1 GHz hoặc nhanh hơn với 2 lõi trở lên
· RAM:	Tối thiểu 4 GB.
· Bộ nhớ (Lưu trữ): Thiết bị lưu trữ 64 GB trở lên.
· Phần sụn hệ thống: UEFI, có khả năng Khởi động an toàn (Secure Boot)
· Tính năng Snap Layouts và Snap Groups cho phép người dùng sắp xếp nhiều cửa sổ ứng dụng trên màn hình một cách hiệu quả và ghi nhớ vị trí các nhóm cửa sổ đó ngay cả khi bạn ngắt kết nối hoặc kết nối lại màn hình ngoài.
· Bảo mật nâng cao: tạo ra một nền tảng phần cứng an toàn hơn, chống lại các loại mã độc và tấn công mạng tinh vi hơn.
· Widgets: Một bảng điều khiển cá nhân hóa mới, cung cấp thông tin nhanh về thời tiết, tin tức, lịch trình, danh sách việc cần làm, v.v., được hỗ trợ bởi AI.
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	Loa kiểm âm kỹ thuật số.

	· Đặc điểm:
· Loa trầm: (1 x 165) mm.
· Loa tweeter: (1 x 25) mm.
· Công suất: 56 W.
· Thiết kế Amply: Class D.
· Dải tần số: 39 Hz - 24 kHz.
· Đáp ứng tần số: 47 Hz - 20 kHz.
· SPL tối đa: 92 dB.
· Góc phủ âm: 120° x 90°.
· Power Configuration: Bi-amplified.
· Ngõ tín hiệu: 1 x XLR female, 1 x TRS female, balanced.
· Kích thước ba chiều: (361 x 224 x 282) mm.
· Trọng lượng: 8,0 kg.
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	Micro chất lượng cao dùng thu âm chương trình phát thanh.

	· Đặc điểm:
· Loại micro: Micro điện động.
· Tính định hướng: Đơn hướng.
· Trở kháng danh định: 600 Ω, cân bằng.
· Độ nhạy: -75 dB.
· Đáp tuyến tần số: 80 – 12.000 Hz.
· Chiều dài dây cáp: Tự chọn (mua ngoài).
· Kích thước: (Ø47 × 175) mm.
· Trọng lượng: 155 g (không bao gồm dây).
· Nút bật nói: Công tắc bật/tắt ON/OFF loại trượt có khoảng cách ngắn.
· Thành phẩm: Thân mic nhôm đúc màu đen; đầu mic nhôm đúc/dây thép mạ kẽm màu trắng.
· Phụ kiện đi kèm: Hộp đựng micro.



- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn so với các yêu cầu tối thiểu. 
Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 
- Tất cả thông số kỹ thuật nêu trong E-HSMT dựa trên các tài liệu được chủ đầu tư cung cấp và được chủ đầu tư xét duyệt.
- Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có, trừ các quy định chi tiết đã có trên bảng số: 02) cho phép không quá ± 5%. 
1.3 Các yêu cầu khác
  1.3.1 Các yêu cầu biện pháp cung cấp:
Phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm các nội dung sau:
- Cung cấp theo đúng địa điểm, vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
1.3.2 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa:
Kiểm tra nhãn mác, xuất xứ, … trước khi giao hàng.
Hình thức kiểm tra và thử nghiệm: Sau khi nhà thầu chuyển hàng cho Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm nghiệm.
Trong trường hợp có vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa không đảm bảo thì nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa đã cung cấp.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển hàng cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành kiểm nghiệm. 
Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.

